

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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-----------------------------
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-------------------------



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Các phương pháp điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản + TH 
- Tiếng Anh:  Methods of economic evalution of mineral resources + Practics
    	Mã học phần: 7040201
    	Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5), thời gian học 16 tuần
    	- 2 tín chỉ lý thuyết: 2 (2-0-4)
    	- 1 tín chỉ thực hành phòng thí nghiệm: 1 (0-2-1)
    	Số tiết học phần:
    	Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành: 30; Thực tập: 0; Tự học: 75.     
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy                                           Mã giảng viên
1. PGS.TS Lương Quang Khang                            0402-04
   	2. TS Khương Thế Hùng                                        0402-08
   	3. TS Phan Viết Sơn                                               0402-07
   	4. ThS Phạm Thị Thanh Hiền                                 0407-08
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Địa chất khoáng sản + TH (7040209); Địa hóa (7040301).
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất những kiến thức cơ bản về các tiền đề và dấu hiệu tạo khoáng, từ đó đưa ra các phương pháp điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản phù hợp với từng loại khoáng sản. 
4.1. Về kiến thức 
4.1.1. Nghiên cứu các điều kiện địa chất sinh thành các loại hình mỏ công nghiệp của khoáng sản kim loại, không kim loại và nhiên liệu.
4.1.2. Nghiên cứu mối quan hệ sinh thành của các loại khoáng sản với các thành tạo magma, các quá trình biến chất, mối quan hệ với địa tầng, tướng đá, sự chi phối của các yếu tố kiến tạo, địa mạo, địa hóa, khí hậu,… 
4.1.3. Nghiên cứu mối liên quan giữa tạo quặng với hoàn cảnh địa chất cụ thể để xác định các tiền đề và dấu hiệu tạo khoáng phù hợp với đối tượng tìm kiếm.
4.1.4. Nghiên cứu xác định các tiền đề, dấu hiệu tạo khoáng và đưa ra các phương pháp diều tra khoáng sản phù hợp với từng loại khoáng sản. 
4.1.5. Thực hành trong phòng thí nghiệm để nhận biết khoáng vật trọng sa và phân chia nhóm các khoáng vật trọng sa.  
4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Nắm được khái niệm về loại hình mỏ công nghiệp của khoáng sản, cũng như các loại hình mỏ công nghiệp của khoáng sản kim loại, không kim loại và nhiên liệu.
4.2.2. Nâng cao kỹ năng nghiên cứu để nắm được các tiền đề và dấu hiệu tạo khoáng làm cơ sở khoa học định hướng cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản. 
4.2.3. Có khả năng áp dụng các phương pháp điều tra khoáng sản phù hợp với từng loại khoáng sản. Trong mỗi phương pháp điều tra sẽ nắm được những lý luận cơ bản của phương pháp và giải thích các kết quả tìm kiếm.
4.2.4. Nắm được các phương pháp gia công, phân tích mẫu, phân chia nhóm các khoáng vật trọng sa, đồng thời biết cách xử lý số liệu phân tích và thành lập bản đồ trọng sa.	
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
- Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản; 
- Nguyên tắc và các giai đoạn của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản;
       	- Các tiền đề tạo khoáng; 
       	- Các dấu hiệu tạo khoáng; 
       	- Các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản;
       	- Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản;
       	- Phần thực hành trong phòng thí nghiệm giúp sinh viên biết cách gia công, phân tích nhận biết các khoáng vật trọng sa, phân chia các nhóm khoáng vật trọng sa, xử lý các kết quả phân tích mẫu và cung cấp kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tế sản xuất địa chất.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	[bookmark: _Hlk514163379]6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	4
	4.1.1; 4.2.1

	1.1
	Sơ lược về công tác điều tra địa chất, tìm kiếm, thăm dò và khai thác khoáng sản ở Việt Nam
	
	

	1.2
	Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	
	

	Chương 2
	Nguyên tắc và các giai đoạn của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
	5
	4.1.1; 4.2.1

	2.1
	Các nguyên tắc cơ bản của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
	
	

	2.2
	Các giai đoạn của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
	
	

	Chương 3
	Các tiền đề tạo khoáng
	6
	4.1.2; 4.2.2

	3.1
	Định nghĩa và phân loại tiền đề tạo khoáng
	
	

	3.2
	Tiền đề địa tầng và tướng đá
	
	

	3.3
	Tiền đề magma
	
	

	3.4
	Tiền đề kiến trúc
	
	

	3.5
	Tiền đề địa hóa
	
	

	3.6
	Tiền đề địa mạo
	
	

	3.7
	Các tiền đề tạo khoáng khác
	
	

	Chương 4
	Các dấu hiệu tạo khoáng
	6
	4.1.3; 4.2.2

	4.1
	Định nghĩa và phân loại dấu hiệu tạo khoáng
	
	

	4.2
	Dấu hiệu vành phân tán vật liệu khoáng sản
	
	

	4.3
	Dấu hiệu vết lộ thân khoáng
	
	

	4.4
	Dấu hiệu các hiện tượng biến đổi đá vây quanh
	
	

	4.5
	Các dấu hiệu tạo khoáng khác
	
	

	Chương 5
	Các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	6
	4.1.4; 4.2.3

	5.1
	Khái quát về các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	
	

	5.2
	Phương pháp phân tích ảnh viễn thám kết hợp GIS trong điều tra địa chất khoáng sản
	
	

	5.3
	Phương pháp đo vẽ địa chất
	
	

	5.4
	Phương pháp trọng sa
	
	

	5.5
	Phương pháp địa hóa
	
	

	5.6
	Phương pháp địa vật lý
	
	

	5.7
	Công trình khai đào và khoan
	
	

	5.8
	Lựa chọn tổ hợp các phương pháp tìm kiếm
	
	

	Chương 6
	Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản
	3
	4.1.4

	6.1
	Nguyên tắc chung để dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản
	
	

	6.2
	Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
	
	

	6.3
	Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản
	
	

	6.2. Thực hành trong phòng thí nghiệm

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 4
	Các dấu hiệu tạo khoáng
	4
	4.1.5

	1.1
	Các khoáng vật trọng sa
	
	

	1.2
	Các loại mỏ sa khoáng
	
	

	1.3
	Điều kiện thành tạo các mỏ sa khoáng
	
	

	Chương 5
	Các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	26
	4.1.5; 4.2.4

	2.1
	Phương pháp rửa và đãi mẫu trọng sa
	
	

	2.2
	Phương pháp phân tích mẫu trọng sa
	
	

	2.3
	Phương pháp xử lý số liệu phân tích mẫu trọng sa
	
	

	2.4
	Bản đồ dạng điểm
	
	

	2.5
	Bản đồ dạng vòng tròn
	
	

	2.6
	Bản đồ dạng dải
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận;
    	- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;
    	- Thực hành trong phòng: Tổng hợp lý thuyết, hướng dẫn thực hành công tác làm giàu mẫu, phương pháp phân tích xác định các khoáng vật trọng sa, xử lý tài liệu phân tích và thành lập bản đồ trọng sa.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
      	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;
      	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
      	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 1
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	
30%

	3
	Điểm bài tập 2/nhóm
	Thảo luận, trao đổi trên lớp
	

	4
	Điểm kiểm tra thực hành
	Kiểm tra thực hành (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (100 phút) và tham dự 80% số tiết lý thuyết, hoàn thành thực hành.
	60%


9.2. Cách tính điểm
       	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
[1]. Đặng Xuân Phong, Nguyễn Phương và nnk. Giáo trình: Phương pháp tìm kiếm khoáng sản rắn. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội, 2002.
- Tài liệu tham khảo:
[2]. Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Ích, Phan Trường Thị. Giáo trình: Thạch học. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội, 1973.
[3]. Trần Bỉnh Chư và nnk. Giáo trình: Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp kim loại. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2013.
[4]. Nguyễn Văn Chữ. Địa chất khoáng sản. Giáo trình: Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 1998.
[5]. Lê Như Lai. Giáo trình: Địa chất cấu tạo. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội, 2001.
[6]. Trần Anh Ngoan và nnk. Bài giảng: Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp (tập I, tập II, tập III). Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 1993.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên 
cần chuẩn bị

	1÷2
	Chương 1: Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	8
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 1. 
- Tham khảo chương I tài liệu [3]; phần thứ nhất tài liệu [4] và tài liệu [6].

	
	1.1. Sơ lược về công tác điều tra địa chất, tìm kiếm, thăm dò và khai thác khoáng sản ở Việt Nam
	
	
	
	

	
	1.2. Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	
	
	
	

	3÷5
	Chương 2: Nguyên tắc và các giai đoạn của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
	10
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 1. 


	
	2.1. Các nguyên tắc cơ bản của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
	
	
	
	

	
	2.2. Các giai đoạn của công tác điều tra địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
	
	
	
	

	6÷8
	Chương 3: Các tiền đề tạo khoáng
	12
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 2. 
- Tham khảo phần thứ nhất và phần thứ hai tài liệu [2].

	
	3.1. Định nghĩa và phân loại tiền đề tạo khoáng
	
	
	
	

	
	3.2. Tiền đề địa tầng và tướng đá
	
	
	
	

	
	3.3. Tiền đề magma
	
	
	
	

	
	3.4. Tiền đề kiến trúc
	
	
	
	

	
	3.5. Tiền đề địa hóa
	
	
	
	

	
	3.6. Tiền đề địa mạo
	
	
	
	

	
	3.7. Các tiền đề tạo khoáng khác
	
	
	
	

	9÷11
	Chương 4: Các dấu hiệu tạo khoáng
	12
	0
	2
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 3. 
- Tham khảo tài liệu [4].

	
	4.1. Định nghĩa và phân loại dấu hiệu tạo khoáng
	
	
	
	

	
	4.2. Dấu hiệu vành phân tán vật liệu khoáng sản
	
	
	
	

	
	4.3. Dấu hiệu vết lộ thân khoáng
	
	
	
	

	
	4.4. Dấu hiệu các hiện tượng biến đổi đá vây quanh
	
	
	
	

	
	4.5. Các dấu hiệu tạo khoáng khác
	
	
	
	

	12÷14



	Chương 5: Các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	12
	0
	13
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 4. 
- Tham khảo thêm tài liệu [2]; [5].

	
	5.1. Khái quát về các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản
	
	
	
	

	
	5.2. Phương pháp phân tích ảnh viễn thám kết hợp GIS trong điều tra địa chất khoáng sản
	
	
	
	

	
	5.3. Phương pháp đo vẽ địa chất
	
	
	
	

	
	5.4. Phương pháp trọng sa
	
	
	
	

	
	5.5. Phương pháp địa hóa
	
	
	
	

	
	5.6. Phương pháp địa vật lý
	
	
	
	

	
	5.7. Công trình khai đào và khoan
	
	
	
	

	
	5.8. Lựa chọn tổ hợp các phương pháp tìm kiếm
	
	
	
	

	15÷16
	Chương 6: Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 5. 
- Tham khảo thêm tài liệu [2]; [3].

	
	6.1. Nguyên tắc chung để dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản
	
	
	
	

	
	6.2. Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
	
	
	
	

	
	6.3. Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản Phương pháp dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản
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